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Tiếng Anh Lớp 3 · Food and drinks (Đồ ăn, đồ uống)
Môn: Tiếng Anh · Lớp 3 · Thời gian làm bài: 14 phút · Số câu: 7

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Ôn tập chủ đề "Food and drinks (Đồ ăn, đồ uống)" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. “Milk” nghĩa là gì?

A. Nước cam B. Sữa C. Bánh mì D. Cơm

Câu 2. Nghe và chọn từ đúng:

�
A. bread B. rice C. chicken D. juice

Câu 3. Nối từ với nghĩa:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. water

2. rice

3. bread

4. egg

Cột B

a. bánh mì

b. nước

c. cơm

d. quả trứng

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 4. “What would you like to drink?” – “___”

A. I'd like some milk. B. I'd like some rice. C. I like dogs. D. It's red.

Câu 5. Chọn các từ chỉ đồ uống:

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. milk B. water C. bread D. juice

E. chicken

Câu 6. “I'm hungry” nghĩa là “Tôi khát”.

Đúng Sai

Câu 7. Do you like (1) …………………… ? (Bạn có thích gà không?)

— HẾT —
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